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NGHỊ ĐỊNH

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống

tham nhũng

về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

_______________________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng,

chống tham nhũng về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phối hợp

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt

trận trong phòng, chống tham nhũng; vai trò, trách nhiệm của báo chí, doanh nghiệp,

hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; trách nhiệm của Ban thanh tra nhân

dân và của công dân trong phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Vai trò, trách nhiệm của báo chí, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp

hội ngành nghề, trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân và của công dân trong

phòng, chống tham nhũng
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1. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội

trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có

thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh với người có hành vi

tham nhũng, biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực trong phòng, chống

tham nhũng; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, tài

liệu liên quan đến hành vi tham nhũng.

2. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ

chức, động viên, khuyến khích hội viên của mình xây dựng văn hoá kinh doanh lành

mạnh, phi tham nhũng; tích cực tham gia vào việc phòng, chống tham nhũng; xây

dựng và thực hiện cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện tham

nhũng; thông báo về hành vi tham nhũng và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân

có thẩm quyền trong việc xác minh, kết luận về hành vi tham nhũng; kiến nghị với

Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhằm phòng, chống tham nhũng.

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện pháp luật về

phòng, chống tham nhũng ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự

nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

4. Công dân tự mình, thông qua Ban thanh tra nhân dân hoặc tổ chức mà mình là

thành viên tham gia phòng, chống tham nhũng.

Điều 3. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan nhà nước

Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối

hợp và chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình phối hợp

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, tạo điều

kiện để cơ quan báo chí, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề,

Ban thanh tra nhân dân, công dân trong phòng, chống tham nhũng.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHỐI HỢP

VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC

THÀNH VIÊN TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG



Điều 4. Phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về

phòng, chống tham nhũng

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan nhà nước có

trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức

thành viên cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các thành viên, hội viên, đoàn viên

và nhân dân.

2. Cơ quan nhà nước tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ

chức thành viên cùng cấp tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về

phòng, chống tham nhũng cho nhân dân; động viên hội viên, đoàn viên, nhân dân

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trong trường hợp cơ quan nhà nước chủ trì việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục

pháp luật về phòng, chống tham nhũng thì đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp có liên quan tham gia phối hợp.

3. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ đạo Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố,

Trưởng ban công tác Mặt trận tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

cho nhân dân trong địa phương.

Điều 5. Phối hợp trong hoạt động giám sát việc thực biện pháp luật về phòng, chống

tham nhũng

1. Khi thực hiện nhiệm vụ giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về

phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở, cơ quan nhà nước trong phạm vi

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, tiếp

thu kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng

cấp, Ban thanh tra nhân dân và ý kiến của nhân dân phản ánh thông qua Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Hội đồng nhân dân các cấp khi thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện pháp

luật về phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm mời đại diện Ban Thường trực Ủy

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia xây dựng kế hoạch giám sát,



tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Hội

đồng nhân dân.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Ủy

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp giám sát việc

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

4. Người đứng đầu cơ quan nhà nước có trách nhiệm:

a) Cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến hoạt động giám sát việc

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam và các tổ chức thành viên;

b) Cử đại diện tham gia hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

và các tổ chức thành viên khi được đề nghị;

c) Xem xét, giải quyết và trả lời yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và

các tổ chức thành viên về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác

minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

d) Xem xét, giải quyết kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ

chức thành viên về việc biểu đương, khen thưởng người tốt, việc tốt trong đấu tranh

phòng, chống tham nhũng;

đ) Xem xét, giải quyết kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ

chức thành viên về việc sửa đổi, bổ sung, đình chỉ hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật

không phù hợp, làm nảy sinh tham nhũng.

Điều 6. Phối hợp trong việc cung cấp thông tin, thực biện các biện pháp phòng,

chống tham nhũng, xác minh, xử lý người có hành vi tham nhũng, vụ việc tham

nhũng

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan nhà nước có

trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động của mình trong công tác phòng, chống

tham nhũng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chúc thành viên khi có

yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Việc yêu cầu cung cấp thông tin của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ

chức thành viên về vụ việc tham nhũng, trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ



quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của Điều 31

Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 120/2006/NĐ-CP của Chính phủ

ngày 20 tháng 10 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định khác của pháp luật.

2. Khi nhận được yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức

thành viên về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc

tham những, xử lý người có hành vi tham nhũng thì trong thời hạn mười lăm (15)

ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách

nhiệm xem xét, trả lời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

về việc xem xét, xử lý đó. Trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn cỏ thể kéo dài

nhưng không quá ba mươi (30) ngày.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được tố cáo về vụ việc tham nhũng do

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chuyển đến có trách

nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản

pháp luật khác có liên quan. Trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày vụ việc được

giải quyết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho tổ

chức đã chuyển đến biết kết quả.

4. Trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng, người có hành vi tham nhũng,

cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các

tổ chức thành viên cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc tham nhũng,

người có hành vi tham nhũng để làm cơ sở xem xét, giải quyết. Thời hạn cung cấp

thông tin của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là mười

lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi cần thiết, cơ quan nhà nước đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ

chức thành viên cử đại diện của tổ chức mình tham gia xác minh, xử lý vụ việc tham

nhũng.

Điều 7. Phối hợp trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống

tham nhũng


